CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI :
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1946 ĐẾN 1954.
A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN   

 I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ.
1. Hoàn cảnh:

Trước hành động bội ước trắng trợn của thực dân Pháp với quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp.
Sau Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước thì mối quan hệ giữa ta và Pháp diễn ra khá căng thẳng và gay gắt.
- Về phía ta: Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ và tạm ước ta kiên trì đấu tranh hoà bình nhưng cũng tích cực chuẩn bị lực lượng đề phòng tình thế bất trắc do thực dân Pháp gây ra.
Tháng 5 năm 1946 ta thành lập Mặt trận Liên Việt mở rộng khối đoàn kết dân tộc, ta tăng cường củng cố các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng vũ trang.
Quyết tâm của toàn Đảng toàn dân để bảo vệ nền độc lập dân tộc được thể hiện trong Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà…đấu tranh cho kì được một nước Việt Nam độc lập thống nhất.
          - Về phía Pháp: Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa Pháp đã liên tiếp gây ra những hành động bội ước…
-> Trước những hành động bội ước trắng trợn của Pháp đặt cách mạng của ta trước hai sự lựa chọn: tiếp tục đầu hàng thực dân Pháp hay chiến đấu đến cùng chống Pháp, con đường duy nhất của dân tộc ta lúc này là cầm súng chiến đấu chống lại thực dân Pháp xâm lược.
- Ngày 12-12-1946 Ban thường vụ trung ương Đảng họp ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
- Ngày 18 và19-12-1946 Hội nghị bất thường của Ban thường vụ TƯ Đảng họp phát động cả nước kháng chiến chống Pháp.
- Tối 19-12-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Như vậy cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ được coi là hành động tự vệ chính đáng của nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng… làm nô lệ”
2. Nội dung lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hồ Chủ tịch giải thích rõ nguyên nhân vì sao chúng ta phải kháng chiến vì nền độc lập của dân tộc, bảo vệ hoà bình “Chúng ta muốn hoà bình… lần nữa”
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi toàn thể nhân dân ta kháng chiến bằng mọi thứ cũ khí có được “Bất kì đàn ông đàn bà… ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm không có súng không có gươm thì dùng quốc thuổng gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống Pháp cứu nước” .
- Lời kêu gọi khẳng định triển vọng cuối cùng của cuộc kháng chiến: kháng chiến lần này là gian khổ khó khăn nhưng nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta…”
3. Ý nghĩa: Đây là tiếng gọi của non sông đất là mệnh lệnh tiến công là tiến kèn xung trận để kêu gọi nhân dân trường kì kháng chiến.
Lời kêu gọi thể hiện quyết tâm của Đảng của toàn dân thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng vì một nước Việt Nam độc lập thống nhất. 
Là cơ sở để Đảng ta nêu lên đường lối kháng chiến cho cuộc kháng chiến toàn quốc lâu dài.
     II. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng :

“Toàn dân toàn diện trường kì tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế”
- Kháng chiến toàn dân: là toàn dân kháng chiến trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt -> đường lối này xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nên phải thực hiện toàn dân kháng chiến, phải có tổ chức giáo dục động viên nhân dân kháng chiến. Như vậy mới có lực lượng đánh lâu dài.
- Kháng chiến toàn diện: là kháng chiến trên tất cả các mặt trận (kinh tế, chính trị, ngoại giao..) ta phải kháng chiến toàn diện vì chiến tranh là cuộc đọ sức toàn diện giữa hai bên tham chiến -> có kháng chiến toàn diện thì mới làm cho khẩu hiệu kháng chiến toàn dân có nội dung thực sự, có kháng chiến toàn dân mới phát huy hết năng lực của mỗi cá nhân trong kháng chiến.
- Kháng chiến trường kì: Đây là chủ trương sáng suốt của Đảng dựa trên sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào hoàn cảnh nước ta. Là sự kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc lấy yếu chống mạnh lấy ít địch nhiều ta kháng chiến lâu dài vì tương quan lực lượng ở những ngày đầu kháng chiến chênh lệch: Pháp mạnh hơn ta về vật chất, vũ khí nhưng ta mạnh hơn chúng về tinh thần, chính nghĩa. Kháng chiến lâu dài để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng… tiến tới tiêu diệt chúng.
- Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: Đảng ta đề ra chủ trương này vì hiểu rất rõ mối quan hệ giữa các yếu tố chủ quan và khách quan, trong hai yếu tó thì yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định vì vậy cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến do ta tự tiến hành, chỉ có tư lực cánh sinh mới phát huy hết sức mạnh của mình và làm cho sự giúp đỡ của bên ngoài có hiệu quả.
* Ý nghĩa:
- Sự vận dụng sáng tạo lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và kế thừa sự phát huy truyền thống giữ nước của ông cha ta và hoàn cảnh thực tiến của cuộc kháng chiến là đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc, là tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối nhằm phát huy sức mạnh toàn dân toàn diện của dân tộc khắc phục những nhược điểm về vật chất kĩ thuật vừa đánh vừa bồi dưỡng sức dân làm cho ta càng đánh càng mạnh. Đường lối này ngày càng phát triển và hoàn chỉnh hơn trong quá trình kháng chiến.
III. Những thắng lợi về quân sự.
1.Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
a. Nguyên nhân:

Thực dân Pháp bội ước vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa thực hiện lệnh của Trung ương Đảng quân và dân ở các thành phố, thị xã có quân Pháp chiếm đóng đồng loạt nổ súng.
- Đảng ta chủ trương đánh địch ở các đô thị nhằm:

+ Chống âm mưu của Pháp muốn đánh úp cơ quan đầu não của ta, thủ đô Hà Nội và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta ở các đô thị.
+ Để yểm trợ cho cuộc rút lui chiến thuật di chuyển cơ quan đầu não và lực lượng ra các căn cứ để tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài.
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch vây hãm chúng trong thành phố để Pháp không thực hiện chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.
b. DiÔn biÕn:

- T¹i Hµ Néi cuéc chiÕn ®Êu diÕn ra quyÕt liÖt ë B¾c Bé Phñ, Hµng B«ng… qu©n d©n Hµ Néi ®· lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu hµng ngh×n tªn ®Þch, giam ch©n ®Þch ë trong thµnh phè… ®Õn ngµy 17-2-1947 trung ®oµn thñ ®« thùc hiÖn cuéc rót qu©n khái vßng v©y cña ®Þch, ra c¨n cø an toµn.

- T¹i c¸c thµnh phè kh¸c nh­ Nam §Þnh, HuÕ, §µ N½ng… qu©n ta chñ ®éng tiÕn c«ng, tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch, giam ch©n Pháp suèt hai, ba th¸ng chiÕn ®Êu, buéc chóng ph¶i ®Çu hµng.

- Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ phÝa B¾c vÜ tuyÕn 16 ®· thùc hiÖn ®­îc môc tiªu giam ch©n ®Þch trong c¸c ®« thÞ, lµm gi¶m b­íc tiÕn cña chóng t¹o ®iÒu kiÖn cho §¶ng vµ chÝnh phñ rót lªn c¨n cø ViÖt B¾c, chuÈn bÞ cho cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµÞ ¢m m­u “®¸nh nhanh th¾ng nhanh ” cña thùc d©n Pháp bÞ thÊt b¹Þ
c. ý nghÜa:

§¸nh b¹i hoµn toµn ©m m­u cña thùc d©n Ph¸p nh»m ®¸nh óp c¬ quan ®Çu n·o cña ta ë Hµ Néi vµ lùc l­îng vò trang cña ta ë c¸c ®« thÞ. K×m ch©n ®Þch trong c¸c thµnh phè, b­íc lµm thÊt b¹i ©m m­u ®¸nh nhanh th¾ng nhanh cña thực dân Pháp t¹o ®iÒu kiÖn cho c¶ n­íc chuyÓn vµo kh¸ng chiÕn l©u dài.
-> Cuéc chiÕn ®Êu giam ch©n ®Þch ë c¸c ®« thÞ lµ chiÕn th¾ng oanh liÖt ®Çu tiªn cña qu©n vµ d©n ta trong 9 n¨m kh¸ng chiÕn toµn quèc. Th¾ng lîi nµy cæ vò nh©n d©n ta ë c¸c chiÕn tr­êng chiÕn ®Êu chèng Pháp mét c¸ch chñ ®éng. §©y lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t huy nguyªn t¾c rót lui chiÕn l­îc vµ nguyªn t¾c ®¸nh l©u dµi cña cha «ng ta.
2. ChiÕn dÞch ViÖt B¾c Thu - §«ng n¨m 1947.

a. Âm mưu của Pháp.

- Tháng 3-1947 Pháp cử tướng Bô-la-éc sang làm cao uỷ Pháp ở Đông Dương thay cho Đác-giăng-li-ơ. Bô-la- éc lập ra Mặt trận quốc gia thống nhất, tiến tới thành lập một chính phủ bù nhìn trung ương, thực hiện kế hoạch tấn công lên Việt Bắc để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Tấn công Việt Bắc nhằm: bao vây, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt Trung để ngăn chặn đường liên lạc của ta với quốc tế.
b. Hành động của Pháp:

- Để thực hiện âm mưu trên Pháp huy động 12.000 quân tinh nhuệ gồm cả không quân, quân thuỷ và quân bộ.

- Từ ngày 7/10/1947 ba cánh quân của Pháp tạo thành các gọng kìm đổ bộ và bao vây căn cứ địa Việt Bắc của ta.
c. Chủ trương của ta:

   
Ngày 19/10/1947 Ban thường vụ Trung ương đã họp, phân tích tình hình ra chỉ thị phá tan cuộc hành quân mùa Đông của Pháp bằng cách chặn đánh từng cánh quân một nhằm “giữ vững căn cứ địa Việt Bắc bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến và tính mạng của nhân dân gìn giữ chủ lực và tiêu diệt sinh lực địch”.
d. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa:

* Diễn biến:

- Tại Bắc Cạn quân ta chủ động kịp thời phản công, tiến công bao vây tiêu diệt địch ở Chợ Mới, Chợ Đồn. Đồng thời ta cũng bí mật khẩn trương di chuyển các cơ quan trung ương Đảng, chính phủ, kho tàng đến nơi an toàn.

- Ở hướng Tây chúng ta chặn đánh tiêu diệt địch và thắng lớn ở các trận Đoan Hùng, Khe Lau…đánh chìm nhiều ca nô tàu chiến.
- Ở hướng Đông quân ta phục kích đánh địch trên đường số 4 giành thắng lợi lớn ở Đèo Bông Lau-> đường số 4 trở thành “con đường chết” của thực dân Pháp.
->Hai gọng kìm Đông-Tây đã bị bẻ gãy.

* Kết quả:

    
Sau hơn hai tháng chiến đấu chiến dịch Việt Bắc đã thắng lợi quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch, 16 máy bay, 11 tàu chiến ca nô, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của địch, đại bộ phận quân Pháp phải rút lui khỏi miền Bắc, căn cứ địa Việt Bắc trở thành “mồ chôn gặc Pháp”.

* Ý nghĩa:

   
Chiến dịch Việt Bắc là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, thể hiện khả năng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và sự trưởng thành của bộ đội ta.
   
Chiến dịch đã phá tan âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, ta giữ được căn cứ địa Việt Bắc, bộ đội chủ lực ngày càng lớn mạnh.

   
Với chiến thắng Việt Bắc, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới.

   
Đây là mốc khởi đầu sự thay đổi tương quan lực lượng giữ ta và địch theo chiều hướng có lợi cho ta.

       3. Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.

a. Bối cảnh lịch sử:

- Thuận lợi: 

+ Sau chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt và thế giới có nhiều biến chuyển thuận lợi.

+ Ngày 1-10-1949 cách mạng Trung Hoa thành công, nước Cộng hoà nhân dân trung Hoa ra đời.

+ Từ năm 1950 các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

   
Như vậy cuộc kháng chiến của ta không còn đơn độc đã nhận được sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế. Thực dân pháp bị thất bại liên tiếp ở Việt Nam và Đông Dương nên ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

- Khó khăn: 
+ Từ năm 1945 Mĩ đã can thiệp và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh. + Mĩ đã giúp Pháp đề ra kế hoạch Rơ-ve, tăng cường phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông - Tây hòng cắt đứt con đường liên lạc giữa nước ta với quốc tế và giữa Việt Bắc với đồng bằng, chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh. 
   
Như vậy kế hoạch Rơ-ve gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của ta.
b. Âm mưu của pháp:

 
Trước những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong những năm 1948-1950 và sự sa lầy của Pháp ở Đông Dương, đế quốc Mĩ đã can thiệp và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Mĩ đã giúp Pháp đề ra kế hoạch Rơ-ve: 
+ Nhằm tập trung lực lượng giữ vững đồng bằng .

+ Tăng cường phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông - Tây hòng cắt đứt con đường liên lạc giữa nước ta với quốc tế và giữa Việt Bắc với đồng bằng.

+ Khoá chặt biên giới Việt Trung bằng cách tăng cường phòng thủ trên đường số 4.

+ Thiết lập hành lang Đông – Tây kéo dài từ Hải Phòng lên Hà Nội, Hòa Bình, Sơn la để chia cắt sự liên lạc giữa căn cứ Việt Bắc với liên khu III và IV. Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh.

c. Chủ trương của ta:

 
Trước tình hình thế giới và trong nước vừa tạo điều kiện vừa gây khó khăn cho ta, để tranh thủ những điều kiện thuận lợi khắc phục tình trạng bị bao vây từ bên trong đẩy mạnh cuộc kháng chiến phát triển sang giai đoạn mới tháng 6-1950 Đảng ta chủ trương chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu - Đông nhằm ba mục tiêu:

+ Tiêu diệt quan trọng bộ phận sinh lực địch.

+ Khai thông biên giới Việt Trung.

+ Mở rộng củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.

 
Để chiến dịch toàn thắng Đảng vạch ra phương châm tác chiến, chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp lên trận địa để chỉ đạo bộ đội kháng chiến, quyết tâm chiến đấu với khẩu hiệu “tất cả cho chiến dịch toàn thắng”.
d. Diễn biến:
- Mờ sáng ngày 16-9-1950 quân ta nổ súng tấn công vào cụm cứ điểm ở Đông Khê, mở màn chiến dịch. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trong 54 giờ. Đến sáng 18-9, ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Đông Khê, làm cho Thất Khê bị uy hiếp. Cao Bằng bị cô lập, toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay.

- Sau khi mất Đông Khê, địch quyết định cho quân rút khỏi Cao Bằng , Pháp cho mở cuộc hành quân kép:

+ Từ Hà Nội đánh lên Thái nguyên để thu hút lực lượng của ta.

+ Từ Thất khê tiến lên Đông Khê để chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng xuống.

- Ta đoán trước ý đồ của địch, cho quân mai phục chặn đánh các cánh quân của địch. Ngày 1-10-1950 ta làm xụp đổ kế hoạch rút quân của địch. Từ 10 đến 22-10 -1950 Pháp cho quân rút khỏi các cứ điểm còn lại trên đường số 4, Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tại các chiến trường khác trên toàn quốc quân dân ta đã ra sức đánh địch, kiềm chế không cho chúng chi viện cho biên giới.
đ. Kết quả:

- Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên địch, thu 3000 tấn vũ khí và 5 phương tiện chiến tranh.

- Khai thông 750 km đường biên giới từ Đình Lập đến Cao Bằng.

- Chọc thủng hành lang Đông Tây.

- Căn cứ địa Việt bắc được giữ vững và mở rộng, nối liền các địa phương trong cả nước.

e. Ý nghĩa:

- Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta. Với thắng lợi này quân ta chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

- Bộ đội chủ lực của liên tiếp mở các cuộc tiến công lớn và liên tiếp giành thắng lợi.

- Đây là thất bại về chính trị và quân sự của Pháp làm cho chúng bị đẩy vào thế phòng ngự bị động. Từ đó tạo nên đà thắng lợi mới cho cuộc kháng chiến của ta.

* Âm mưu kế hoạch mới của đế quốc Pháp và Mĩ: Sau chiến dịch Biên giới 1950, để tiếp tục chiến tranh ở Đông Dương, Pháp ngày càng dựa vào Mĩ nhiều hơn. Pháp cử đại tướng Đờ lát đờ Tátxinhi sang làm tổng chỉ huy quân viễn chinh của Pháp ở Đông Dương, kiêm chức cao ủy Pháp. Đờ lát đờ Tátxinhi đưa ra kế hoạch mới gồm 4 điểm:

+ Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, ra sức xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, phát triển ngụy quân.

+ Lập tuyến phòng thủ “Boong ke”, “vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
+ Tiến hành chiến tranh tổng lực, gấp rút bình định vùng tạm chiếm.

+ Đánh phá các căn cứ, hậu phương của ta để giành lại quyền chủ động về chiến lược.

- Để thực hiện kế hoạch trên, thực dân Pháp đã bắt người cướp của gây khó khăn cho ta, nhất là vùng sau lưng địch.

* Chủ trương của ta: 
- Sau chiến thắng Biên giới, cuộc kháng chiến của ta bước sang thời kì mới. Ta chủ động đánh địch trên chiến trường chính, còn Pháp có sự giúp đỡ của Mĩ đã cố gắng giành lại quyền chủ động. Cuộc kháng chiến ngày càng trở nên gay go, quyết liệt do đó cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

- Trong hoàn cảnh đó, Đảng đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần II tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) từ 11->19-2-1951.

* Nội dung của Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh trình bày. Báo cáo nêu rõ:

+ Thành tựu, kinh nghiệm của cách mạng thế giới trong nửa đầu thế kỉ XX.

+ Kinh nghiệm của Đảng qua các chặng đường cách mạng.

+ Phê phán những tư tưởng sai lầm đã nảy sinh trong quá trình kháng chiến.

+ Xác định nhiệm vụ của cách mạng lúc bấy giờ.

- Thảo luận và thông qua báo cáo “bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày. Báo cao nêu rõ đường lối cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Đại hội quyết định đư Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng lao động Việt Nam.

- Đại hội cũng thảo luận  và quyết định nhiều chính sách cơ bản về các công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, quân đội, tài chính..

- Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh làm tổng bí thư.
=>Ý nghĩa của đại hội:
- Đại hội đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta.

- Việc đưa Đảng ra hoạt động công khai với cương lĩnh chính trị đúng đắn đã tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, tăng cường niềm tin của Đảng với quần chúng, có tác dụng thúc đẩy kháng chiến tiến lên giành những thắng lợi ngày một cao hơn.     

4. Quân ta giữ vững, phát triển quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (1951-1953).
  
Các lực lượng của ta đã chủ động tiến công địch ở Trung du và đồng bằng Bắc Bộ:

+ Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo) từ tháng 12-1950 đến tháng 1-1951ta đánh vào khu vực Vĩnh Yên, Phúc Yên tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của địch.

+ Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) từ tháng 3-1951 đến tháng 4-1951 đánh vào hệ thống phòng ngự của địch từ Phả Lại qua Đông Triều đến Quảng Ninh, Hòn Gai, Uông Bí.
+ Chiến dịch Hòa Bình: từ tháng 9 đến 14-11-1951. Sau ba tháng chiến đấu quân dân ta đã giành được thắng lợi to lớn. Đến 23-2-1952 toàn bộ quân địch đã rút chạy khỏi Hòa Bình. Ta tổ chức truy kích và tiêu diệt thêm một bộ phận sinh lực địch.

+ Chiến dịch Tây Bắc: Vào tháng 10-1952 ta mở chiến dịch Tây Bắc tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của địch ở Nghĩa Lộ giải phóng toàn tỉnh Nghĩa Lộ. Đến cuối tháng 12-1952 chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi.

+ Chiến dịch Thượng Lào: tháng 4-1953 bộ đội ta phối hợp với quân Pa thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần Xiêng Khoảng và Phong Xa lì với trên 30 vạn dân. Khu giải phóng Thượng Lào được mở rộng, tình đoàn kết chiến đấu Việt Lào ngày càng bền vững.
=> Nhìn chung từ sau Biên giới Thu-Đông 1950 đến 1951-1953:

+ Ta đã giành, giữ vững và phát triển quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.
+ Ta tiêu hao thêm nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn.

+ Lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh với ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

5. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954.
a. Kế hoạch Na va và chiến lược của ta  trong Đông - Xuân 1953-1954.

* Hoàn cảnh:

- Sau 8 năm kháng chiến, lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh, thu được nhiều thắng lợi trên các mặt trận quân sự, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ: mở một loạt chiến dịch đẩy địch vào thế bị động đối phó, lúng túng.

- Thực dân Pháp càng tiếp tục chiến tranh càng suy yếu và thất bại nặng nề. Đến năm 1953, số quân địch bị thiệt hại là 39000 tên. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, kinh tế, tài chính gặp nhiều khó khăn. Nhân dân thế giới và nhân dân Pháp lên án cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương.
- Mĩ lợi dụng khó khăn của Pháp ngày càng can thiệp sâu hơn vào Đông Dương.

- Trước tình thế đó, Pháp phải dựa vào sự viện trợ của Mĩ để kéo dài chiến tranh, tìm “thắng lợi” trong quân sự và ra đi trong “danh dự”. Vì vậy tháng 5-1953 Pháp quyết định cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Kế hoạch quân sự Nava ra đời.
* Nội dung của kế hoạch Nava:

Kế hoạch Nava được thực hiện trong 18 tháng và chia làm hai bước:

+ Bước 1: (từ Thu Đông 1953 đến Xuân 1954): chủ yếu phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

+ Bước 2: (từ Thu 1954): chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quyết định, buộc Việt Nam phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng.
Để thực hiện kế hoạch thực dân Pháp tập trung quân cơ động ở chiến trường Đông Dương gồm 84 tiểu đoàn, hành động theo khẩu hiệu “luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công” mở nhiều cuộc hành quan càn quét lớn ở Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Bộ, bình định, bắt lính, phá hoại vùng tự do của ta, tập kích Lạng Sơn, tấn công vùng giáp giới Ninh Bình, Thanh Hóa.

b. Chủ trương chiến lược và các cuộc tấn công quân sự của ta trong Đông Xuân 1953-1954.
* Chủ trương chiến lược của ta:

Trước âm mưu và hành động của địch, tháng 9-1953 Bộ chính trị, trung ương Đảng đã thông qua chủ trương chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954:

 
Tập trung lực lượng mở những cuộc tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta trên những điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ. Do phải phân tán binh lực, tạo điều kiện thuận lợi mới cho ta tiêu diệt thêm từng bộ phận của chúng.

  
Phương châm chiến lược của ta là “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.

* Các cuộc tấn công quân sự của ta:

 
Tháng 11-1953 quân ta tấn công lên thị xã Lai Châu, bao vây Điện Biên Phủ. Sau 10 ngày, quân ta giải phóng toàn bộ thị xã Lai Châu, tiêu diệt 24 đại đội địch. Nava buộc phải điều 6 tiểu đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ lên tăng cường cho Điện Biên Phủ biến Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai sau đồng bằng Bắc Bộ.
- Đầu tháng 12-1953 cùng với quân Pathét Lào ta tiến công Trung Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, uy hiếp Xênô, địch phải điều quân từ Bắc Bộ sang Xênô, biến Xênô thành nơi tập trung quân thứ ba của địch.
- Cuối tháng 1-1954 quân ta cùng quân Pathét Lào tấn công địch ở Thượng Lào giải phóng tỉnh Phong Xa lì, uy hiếp Luông phra băng địch phải tăng cường cho Luông phra băng biến nơi thanh nơi tập trung thứ tư của địch.

- Đầu tháng 2-1954 ta mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên giải phóng tỉnh Kon Tom, bao vây uy hiếp Plâycu, buộc địch phải điều quân lên Nam Tây Nguyên biến Plâycu thành nơi tập trung quân thứ năm của địch.
 
Ngoài ra ta còn đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, phá đường giao thông, sân bay, kho tàng của địch, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta, ta có điều kiện chuẩn bị tốt về vật chất tinh thần trước khi tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ.
=> Ý nghĩa: Với chiến thắng của cuộc tấn công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 quân ta đã làm cho quân Pháp từ một nơi tập trung quân là Đồng Bằng Bắc Bộ đã phải bị động phân tán làm 5 nơi chứng tỏ kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Từ chỗ giữ thế chủ động ở chiến trường chính Bắc Bộ quân ta đã tiến lên giữ thế chủ động chiến lược trên toàn bộ chiến trường Đông Dương, tạo điều kiện cho ta mở trận quyết định chiến lược ở Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến. 

6. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản.

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”
Đó là những câu thơ nói về cuộc kháng chống thực dân Pháp xâm lược trong thời gian 9 năm và kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ.

a. Âm mưu của địch:

 
Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

Lực lượng của địch là 16.200 tên bố trí thành 49 cứ điểm chia làm ba phân khu:
- Phân khu phía Bắc gồm: Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam.

- Phân khu trung tâm: ở giữa cánh đồng Mường Thanh, nơi đặt cơ quan chỉ huy, có trận địa pháo binh… tập trung 2/3 lực lượng địch.

- Phân khu phía Nam: gồm một cụm cứ điểm có trận địa pháp binh và sân bay Hồng Cúm.

 
Lực lượng của địch ở Điện Biên Phủ phần lớn là quân tinh nhuệ ở Đông Dương. Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Với cách bố phòng như vậy các tướng tá Pháp, Mĩ đêu nhận xét rằng “Điện Biên Phủ là một pháo đài không thể công phá” “Một con nhím khổng lồ” giữa núi rừng Tây Bắc.

b. Chủ trương của ta:
- Khi Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava, vào 6-12-1953 Trung ương Đảng đã họp và nhận định: Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng thế yếu của địch ở Điện Biên Phủ là dễ bị cô lập, chỉ có thể tiếp tế bằng đường không.

- Trên cơ sở phân tích tình hình, Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ biến Điện Biên Phủ thành điểm quyết chiến lượcgiữa ta và địch. Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”. Đến ngày 25-1-1954 mọi việc chuẩn bị xong, bộ đội ta đến vị trí xuất phát tiến công với phương châm lúc đầu: “Đánh nhanh giải quyết nhanh”. Nhưng sau khi kiểm tra cân nhắc kĩ các mặt đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi phương châm tác chiến: Từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc” nhằm đảm bảo yêu cầu thắng lợi.
c. Diễn biến:

 
Chiến dịch trải qua ba đợt:

- Đợt I (Từ 13-3 đến 17-3-1954): Quân ta tấn công vào Him Lam và toàn bộ phân khu phía Bắc tiêu diệt và bắt sống gần 2000 tên địch, phá huỷ 26 máy bay. Đợt tấn công này ta làm cho tinh thần địch ở Điện Biên Phủ suy sụp nhanh chóng.

- Đợt II (Từ 30-3 đến 26-4-1954): Quân ta đồng loạt tấn công vào các cao điểm phía Đông khu trung tâm Mường Thanh, cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, nhất là ở đồi A1, C1. Vòng vây khép chặt dần dần tiếp tế bằng đường hàng không cũng cắt đứt. Quân địch ở Điện Biên Phủ rơi vào tình thế khốn quẫn.

- Đợt III (Từ 1-5 đến 7-5-1954) Quân ta đồng loạt tấn công vào phân khu trung tâm Mường Thanh và phân khu phía Nam, lần lượt tiêu diệt các căn cứ đề kháng của địch. Chiều 7-5 quân ta đánh vào sở chỉ huy địch, đến 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954 tướng Đờ Cáttơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt sống. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của quân dân ta phấp phới tung bay trên nóc hầm Đờ Cáttơri. Chiến dịch toàn thắng.
d. Kết quả:
- Sau 56 ngày đêm chiến đấu quân ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ gồm 16.200 tên trong đó có một tướng, 16 đại tá.

- Hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật của địch.

- Đập tan kế hoạch quân sự Nava và mọi mưu đồ chiến lược của đế quốc Pháp – Mĩ.

e. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

- Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất trong lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp và là một trong những thắng lợi oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

- Điện Biên Phủ đã tác động đến quá trình diễn biến của Hội nghị Giơnevơ, quyết định việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm nức lòng nhân dân thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ-la-tinh làm lung lay hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

- Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới một chiến công hiển hách đột phá thành trì hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

IV. Hậu phương kháng chiến toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954).

     
Lênin nói “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh thì phải có hậu phương vững chắc”.

  
Trong chiến tranh một hậu phương vững chắc cho phép giải quyết các vấn đề nhân lực, tiếp tế hậu cần, nguồn động viên chiến đấu cho quân đội, đồng thời đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của toàn dân đảm bảo vững chắc và không ngừng phát triển về tiềm lực kinh tế quốc phòng. Sức mạnh của hậu phương là sức mạnh của tất cả các yếu tố: kinh tế, quân sự, chính trị, văn hoá, xã hội, liên quan chặt chẽ với nhau hợp thành một thể thống nhất hoàn chỉnh.
- Về chính trị: 

+ Ngày 3-3-1951 Việt Minh và hội Liên Việt quyết định thống nhất thành Mặt trận Liên Việt.

+ Ngày 11-3-1951 thành lập “Liên minh nhân dân Việt - Miên – Lào”

- Về kinh tế:

+ Năm 1952 đề ra cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi.

+ Chấn chỉnh chế độ thuế khoá, xây dựng tài chính ngân hàng, thương nghiệp.
+ Đầu năm 1953 phát động quần chúng triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất.

  
Tháng 12-1953 Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất.
- Về giáo dục: 

Tháng 7-1950 thực hiện cải cách giáo dục theo ba phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh…

- Về văn hoá:

Xây dựng đời sống mới bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, các phong tục tập quán cổ hủ lạc hậu.

- Về y tế:

Chăm sóc tốt sức khoẻ nhân dân, thực hiện cuộc vận động ba sạch: ăn sạch, uống sạch, ở sạch, xây dựng các trung tâm y tế từ tỉnh đến xã phường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
* Tác dụng và vai trò của hậu phương:

Trong kháng chiến, hậu phương và tiền tuyến có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau, hậu phương mạnh thì tiền tuyến mạnh, tiền tuyến có đánh thắng mới bảo vệ được hậu phương, động viên được hậu phương, xây dựng hậu phương vững mạnh sẽ có tác dụng quyết định đến thắng lợi của tiền tuyến.

+ Hậu phương là nơi cung cấp cho tiền tuyến nhân lực, vũ khí, trang thiết bị, lương thực, thuốc men…

+ Hậu phương là nơi giải quyết hậu quả chiến tranh, là nơi dừng chân của các lực lượng vũ trang sau từng chiến dịch.
=> Với những vai trò đó hậu phương trong kháng chiến chống Pháp không ngừng được xây dựng vững mạnh có tác dụng quyết định đến những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

V. Thắng lợi về ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp ta không chỉ giành thắng lợi về quân sự mà ta còn thắng lợi trên mặt trận ngoại giao đó việc thực dân Pháp chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán kí kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam.

1. Hoàn cảnh và diễn biến của Hội nghị:

- Ngay từ đầu cuộc kháng chiến, chính phủ ta đã nêu rõ lập trường của ta là sẵn sàng thương lượng, giải quyết hoà bình ở Việt Nam nhưng thực dân Pháp ngoan cố tiếp tục chiến tranh xâm lược.

- Cuối năm 1953 đầu 1954 do bị thất bại nặng nề và gặp nhiều khó khăn buộc thực dân phải thay đổi thái độ, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

- Tháng 1-1954 Hội nghị ngoại trưởng các nước Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp tại Béc-lin đã thoả thuận triệu tập Hội nghị quốc tế tại Giơnevơ để giải quyết vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương.
- Đến ngày 26-4-1954 khi quân ta chuẩn bị mở cuộc tấn công thứ ba để quyết định số phận của Pháp ở Đông Dương thì Hội nghị Giơnevơ chính thức khai mạc. Đến ngày 8-5-1954 phái đoàn của ta do thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị.

- Cuộc đấu tranh trong Hội nghị diễn ra căng thẳng, ta kiên quyết giữ vững lập trường. Đến ngày 21-7-1954 các văn bản của Hội nghị được kí kết.
2. Nội dung Hiệp định: 

- Pháp và các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia…

- Để chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam hai bên thực hiện ngừng bắn, tập kết chuyển quân, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời…

- Hiệp định cấm đưa vũ khí, quân đội, nhân viên quân sự nước ngoài vào ba nước đông Dương…
- Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956 dưới sự giám sát của uỷ ban quốc tế …

- Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thuộc về những người kí kết Hiệp định và những người kế tục sự nghiệp của họ.

3. Ý nghĩa của Hiệp định:

- Hiệp định Giơnevơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Việt Nam và Đông Dương.

- Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương và các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng.

- Với Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương Pháp phải rút hết quân đội về nước, Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài và quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
VI. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sư của cuộc kháng chiến chống Pháp.

1. Nguyên nhân thắng lợi:

a. Nguyên nhân chủ quan:

- Có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng và chủ tịch Hồ chí Minh đã vạch ra đường lối kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh

- Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả nhất định không chịu làm mất nước, nhất đinh không chịu làm nô lệ”. Với tinh thần đó toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ nêu cao truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang ba thứ quân được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

b. Nguyên nhân khách quan:

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp còn là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu-chia, sự giúp đỡ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới.
2. Ý nghĩa lịch sử:
- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi buộ thực dân Pháp phải thừa nhận độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, phá tan âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh Đông Dương và quốc tế hoá chiến tranh của đế quốc Mĩ.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã bảo vệ được thành quả của cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ, tạo điều kiện để xoá bỏ chế độ bóc lột của địa chủ phong kiến.

- Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lưọi giáng đòn mạnh mẽ vào hệ thống thực dân, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giơi.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã chứng minh một chân lí: “Trong thời đại ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn được sự ủng hộ của quốc tế thì có khă năng đánh bại mọi tên đế quốc”.

B. MỘT SỐ CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI CHO HỌC SINH:

Sau khi cung cấp cho học sinh những kiến thức trọng tâm trong giai đoạn lịch sử này, tôi đưa ra một số câu hỏi vận dụng và nâng cao cho học sinh với mục đích giúp học sinh nắm chắc và nhớ lâu những nội dung kiến thức được học, vận dụng làm bài một cách tốt nhất.
I. Một số câu hỏi vận dụng:

Câu 1:

 
Vì sao Đảng và chính phủ ta lại phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vào đêm 19-12-1946?

Câu 2:

Nêu nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của Đảng và chính phủ ta?

Câu 3:

 
Trình bày những nét chính về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 và nêu ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó?
Câu 4:

 
Âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc của ta?

Câu 5:

 
Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử nào mà đảng và chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950? Nêu kết quả ý nghĩa của chiến dịch?

Câu 6:

 
Từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng hậu phương kháng chiến của ta đạt những thành tựu gì?

Câu 7:

 
Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp, Mĩ như thế nào ?

Câu 8:

 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) chiến dịch của quân và dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó?

Câu 9:

 
Tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là chiến thắng quyết định đến việc chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Câu 10:

 
Nêu nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương?

Câu 11:

 
Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

    
Đây là một số câu hỏi vận dụng trong giai đoạn lịch sử này yêu cầu học sinh tự trả lời và học thuộc, giáo viên có thể kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết (nên kiểm tra viết ra giấy vì qua việc kiểm tra viết giáo viên vừa nắm được việc học thuộc bài của học sinh vừa rèn và nhận xét cũng như sửa lỗi trình bày bài của học sinh, rèn cho học sinh kĩ năng làm bài)

II. Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh: 

   
Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi khó vừa rèn kĩ năng làm bài cho học sinh:

Câu 1: Vì sao Đảng và chính phủ ta lại phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào đêm 19-12-1946 ?

    
Hướng dẫn trả lời: 

- Nhân dân ta muốn hoà bình xây dựng đất nước nên ta nhân nhượng, kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tam ước (14-9-1946). Nhưng dã tâm của Pháp là muốn xâm lược nước ta một lần nữa nên chúng đã bội ước. Chúng nổ súng tấn công ta ở nhiều nơi, gây ra những cuộc xung đột vũ trang

- Ngày 18-12-1946 pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng, nếu không chấp thuận chúng sẽ nổ súng vào ngày 20-12-1946.
- Những hành động của pháp đã đe doạ nghiêm trọng nền độc lập, chủ quyền của nước ta và nhân dân ta chỉ có một con đường duy nhất là phải cầm vũ khí tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Để giành quyền chủ động và thể theo nguyện vọng của toàn dân, tại cuộc họp ngày 18 và 19-12-1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Phấp xâm lược trên cả nước.

Tối 19-12-1946 chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân cả đứng lên kháng chiến bằng mọi thứ vũ khí trong tay. 

Câu 5: 
     
Căn cứ vào hoàn cảnh lịch nào mà đảng và chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 ? Nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó?

 
Hướng dẫn trả lời:

- Thuận lợi:

  
 Sau chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt và thế giới có nhiều biến chuyển thuận lợi. Ngày 1-10-1949 Cách mạng Trung Hoa thành công… nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời năm1950, các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. Như vậy kháng chiến không còn đơn độc, đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Thực dân Pháp liên tiếp thất bại ở Việt Nam và đông Dương nên ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

- Khó khăn:

   
Từ năm 1949 Mĩ đã can thiệp và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã giúp Pháp đề ra kế hoạch Rơve…kế hoạch Rơve gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của ta.

=> Xuất phát từ bối cảnh trên, tháng 5-1950 đảng và chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới…Sau hơn một tháng chiến đấu (từ ngày 16-9 đến ngày 22-10-1950) chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, ta loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên địch, giải phóng được tuyến biên giới Việt - Trung củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

 
Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đua cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới: từ đây nghĩa quân ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 
Câu 8:

       
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) chiến dịch nào của quân và dân ta làm phá sản kế hoạch Nava ? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó?

  
Hướng dẫn trả lời:

- Sau 9 năm kháng chiến với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 quân và dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Giơnevơ.
- Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13-3-1954 đến ngày 7-5-1954  được chia làm ba đợt:

+ Đợt 1: quân ta tiến công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2: quân ta tấn công tiêu diệt các căn cứ phía Đông phân khu trung tâm Mường Thanh.

+ Đợt 3: quân ta đồng loạt tấn công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. Đến chiều 7-5-1954 quân ta đánh vào sở chỉ huy của địch ->17 giờ 30 phút ngày 7-5 tướng Đờcátxtơri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch ra đầu hàng… ở các chiến trường khác quân ta đẩy mạnh chiến đấu tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành toàn thắng.
- Kết quả: 
    
Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, phá huỷ và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay.

- Ý nghĩa:
   
 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao nhất của cuộc tấn công của ta trong Đông - Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của ta trong 9 kháng chiến chống thực dân Pháp có can thiệp Mĩ…

   
 Làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp, Mĩ… tạo cơ sở để ta đi tới kí hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương.

C- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
Áp dụng phương pháp ôn luyện ở trên. Thống kê kết quả trong những năm vừa qua đạt tỉ lệ học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh như sau:

	Năm học
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	SL tham gia
	Số lượng ®ç – 

Tỉ lệ
	SL tham gia
	Số lượng đç – Tỉ lệ

	2009-2010
	4
	1    =   25 %
	0
	0

	2010-2011
	4
	1    =   25 %
	0
	0

	2011-2012
	4
	4    =   100%
	4
	4  = 100%

	2012-2013
	7
	4    =   57,1%
	4
	4  =  100%

	2013-2014
	5
	4    =   80%
	4
	4  =  100%

	2014-2015
	5
	4    =    80%
	9
	5  =  55,6%
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